
 

 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN 4 

Tuần 22 – Đề số 1 

Bài 1. Rút gọn các phân số : 
45 117 1515 232323

 ;   ;   ; 
135 234 2727 494949

.  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Bài 2. So sánh hai phân số:  

a) 
3

7
 và 

5

7
        b) 

9

8
 và  

7

8
 

c) 
3

4
 và  

5

7
  d) 

17

24
 và 

5

8
.  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Bài 3.  Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào ô trống : 

 

Bài 4. Hãy viết các phân số lần lượt bằng 
7 11

 , 
9  12

 và có mẫu số chung là 36. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Bài 5. Rút gọn rồi so sánh hai phân số  

a) 
90

126
 và  

6

7
                  b) 

75

125
 và 

35

49
. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



 

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1.  

Phương pháp: 

Khi rút gọn phân số ta có thể làm như sau: 

- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. 

- Chia tử số và mẫu số cho số đó. 

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản. 

Cách giải: 

45 45 : 45 1
;

135 135 : 45 3
     

117 117 :117 1

234 234 : 234 2
   

1515 1515 : 303 5
;

2727 2727 : 303 9
    

232323 232323:10101 23
.

494949 494949 :10101 49
   

Bài 2.  

Phương pháp: 

- Trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn, 

phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn, nếu tử số bằng nhau thì hai phân số 

bằng nhau. 

- Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số 

đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới. 

Cách giải: 

a) Vì 3 < 5 nên 
3 5

7 7
  ; 

b) Vì 9 > 7 nên 
9

8

7

8
 ; 

c) Ta có:  
3 3 7 21

;
4 4 7 28


 


  

5 5 4 20
.

7 7 4 28


 


 



 

 

 Vì 21 > 20 nên 
21 20

28 28
 .   

Vậy: 
3 5

4 7
 .  

d) Ta có:  
5 5 3 15

;
8 8 3 24


 


  Giữ nguyên phân số 

17

24
. 

 Vì 17 > 15 nên 
17 15

24 24
  .   

Vậy: 
17 5

24 8
 . 

Bài 3.  

Phương pháp: 

- Trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn, 

phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn, nếu tử số bằng nhau thì hai phân số 

bằng nhau. 

- Phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số thì nhỏ hơn 1. 

  Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì lớn hơn 1. 

Phân số có tử số bằng mẫu số thì bằng 1. 

Cách giải: 

 

Bài 4.  

Phương pháp: 

- Nhân cả tử và mẫu số của phân số 
7

9
 với 4 (vì 36 : 9 = 4). 



 

 

- Nhân cả tử và mẫu số của phân số 
11

12
 với  3 (vì 36 : 12 = 3). 

Cách giải: 

7 7 4 28
;

9 9 4 36


 


   

11 11 3 33
.

12 12 3 36


 


 

 Vậy phân số lần lượt bằng 
7 11

 , 
9  12

 và có mẫu số chung là 36 là 
28

36
 và 

33

36
. 

Bài 5.   

Phương pháp: 

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản (nếu được), sau đó có thể quy đồng 

mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới. 

Cách giải: 

a) Ta có: 
90 90 : 1  8 5

   
126 126 : 18 7

  .  

Ta có:  
5 6

7 7
   (Vì 5 < 6). 

Vậy:  
90 6

 
126 7

 .  

b) 
75 75 : 25 3

125 125 : 25 5
  ;    

35 35 :7 5
    .

49 49 :7  7
    

Quy đồng mẫu số hai phân số 
3

5
 và 

5

7
 : 

3 3 7 21
;

5 5 7 35


 


    

5 5 5 25
.

7 7 5 35


 


 

Ta có 
21 25

35 35
 , hay 

3 5

5 7
 . 

Vậy: 
75 35

.
125 49

    


